
STT Họ và tên Mã sinh viên Ngành học Lớp Cơ sở TTCM 

1 Bàn Thị Thảo 420603 Luật học Lớp 06

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội

2 Phượng thị hồng hiếu 421163 Luật hành chính - dân sự4211 Phòng thanh tra huyện Bắc Quang - Hà Giang

3 Hoàng Xuân Chính 422064 Luật học 4220 Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Côn

4 Ninh Thu Thảo 430101 Luật học 4301 Tòa án nhân dân Quận Long Biên

5 Đoàn Mai Ngọc 430102 Luật 4301 Sở Tư pháp Thái Bình

6 Trần Nguyễn Hoàng 430104 Luật 430104 Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh

7 Bùi Ngọc Minh 430105 Ngành Luật chung4301 Tòa án nhân dân quận Tây Hồ

8 Đinh Thị Nga 430108 Pháp luật dân sự 4301

Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng - thành phố Hải 

Phòng 

ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 1
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BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



9 Vũ Thị Hương 430110 Luật chung 4301 UBND xã Vĩnh Hồng

10 Phạm Thị Huyền Thương 430111 Ngành Luật 4301 Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu

11 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 430113 Luật 4301 Toà án nhân dân quận Cầu Giấy

12 Phạm Khắc Đăng 430114 Luật chung 4301 TAND huyện Đông Hưng

13 Hà Thị Lương 430116 luật 4301 UBND thị trấn Nguyên Bình

14 Phạm thị mai quỳnh 430119 ngành luật 4301 Ủy Ban Nhân xã Quảng Hòa

15 Nguyễn Ngọc Khánh 430120 Luật 4301 Sở Tư Pháp Hà Tĩnh

16 Nguyễn Thị Thu Trang 430121 Luật học 430121 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc

17 Trần Minh Châu 430122 Luật chung 4301 Toà án Nhân dân tỉnh Phú Thọ

18 Đoàn Thị Thu Lan 430123 Luật 4301 Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy Hà Nội 

19 MÃ THỊ MAI 430126 Luật học 4301 Ủy ban nhân dân xã Minh Long

20 Phan Thị Ngân 430132 Luật học 4301 Toà án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

21 NGUYỄN THỊ THU HÀ 430134 Ngành Luật 4301 Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái



22 Nguyễn Hải Vân 430138 Luật học 4301 Công ty Luật Tuệ An

23 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 430140 Luật 430140 Toà án nhân dân thành phố Hải Dương

24 Nguyễn Huy Hoàng 430142 Luật 4301 Toà án nhân dân quận nam Từ Liêm

25 Lê Vũ Thanh Huyền 430145 Luật 4301 Ủy ban nhân dân Phường Quang Vinh

26 Trần Hồng Nhung 430146 Luật 4301 Công ty Đấu giá hợp danh An Việt

27 Nguyễn Bích Ngọc 430147 Luật 4301 Công ty Luật TNHH LSX

28 Nguyễn Thị Nha Trang 430148 Luật 4301

Ủy ban nhân dân xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ 

29 Vũ Thị Linh Chi 430149 Luật 4301 Ủy ban Nhân dân xã Đặng Lễ

30 Lương Thanh Loan 430153 Luật 4301 Toà án nhân dân huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình

31 Phạm Thị Minh Ánh 430158 Luật học 4301 Công ty Luật TNHH HTC Việt Nam

32 Nguyễn Phan Quỳnh Anh 430159 Luật 4301 (N03)

Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải 

Phòng

33 HOÀNG THỊ THU HÀ 430160 Luật 4301 Phòng Tư pháp huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

34 Bùi Thảo Trang 430162 Luật học 4301 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Điện Biên



35 Lê Đại Quyền 430164 Luật 4301 UBND xã Yên Vượng

36 Đoàn Thị Ngọc Anh 430202 Luật 4302 Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Bảo

37 Hà Thị Hồng Huệ 430203 Luật 4302 Ủy Ban Nhân Dân xã Hưng Khánh

38 Nguyễn Hoàng Đức 430204 Luật chung 4302 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

39 Nguyễn Thị Nhớ 430208 Luật học 4302 Công ty TNHH tư vấn FINAL LEGAL Việt Nam

40 Nguyễn Ngọc Đan Linh 430212 Luật chung 4302 Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Quảng Ninh

41 Nguyễn Thị Lý 430213 Luật học 4302 Tòa án nhân dân huyện Hải Hậu, Nam Định

42 Lý Khánh Lâm 430215 Ngành Luật 4302  Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hữu Lũng

43 Nguyễn Đình Duy Quang 430216 Luật chung 02 Văn phòng luật sư Ban Mai

44 Bùi Thị Na 430218 Luật 4302 Tòa Án Nhân Dân Huyện Kim Bôi

45 NÔNG BÍCH NGỌC 430220 Luật 4302 Công ty Luật TNHH Luật sư X 

46 Vũ Việt Linh 430223 Luật học 4302 Tòa án nhân dân thành phố Nam Định

47 Lò Thanh Quyên 430224 Ngành Luật 4302 Uỷ ban nhân dân huyện Điện Biên



48 DƯƠNG THÙY LINH 430226 Luật học 4302 Tòa án nhân dân huyện Bắc Mê

49 Nguyễn Thị Thanh Bình 430228 Luật học 4302 Toà án nhân dân huyện Thường Tín

50 Vũ Thăng Long 430231 Luật chung 4302 Công ty Luật TNHH Lưu Đại Nghĩa

51 Lưu Việt Anh 430232 Luật 4302 Toà Án Nhân Dân Huyên Yên Lạc

52 Lê Diệu Linh 430233 Luật chung 4302 Tòa án nhân dân huyện Ân Thi.

53 Ngô Thị Thanh Phúc 430238 Luật chung 4302

Công ty TNHH tư vấn quản lý doanh nghiệp My 

Anh

54 Trần Hương Giang 430239 Luật chung 4302 UBND thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội

55 Vũ Thái Hà Châu 430240 Luật chung 4302

Toà án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng

56 Trần Trung Hòa Sơn 430241 Luật học 4302 Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

57 Đậu Mai Sao 430243 Luật 4302 Tòa án nhân dân huyện Quỳ Hợp

58 SA THỊ HUYỀN TRANG 430244 Luật chung 4302 Công ty Luật TNHH Hải An

59 Nguyễn Quang Minh 430246 Luật Học 4302 Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

60 Đỗ Hải Anh 430249 Ngành Luật 4302 Ủy ban nhân dân Phường Quang Trung



61 Võ Anh Đức 430250 Luật chung 4302 Công ty luật TNHH Trọng Hải & Cộng sự 

62 Trần Thị Thu Hương 430252 Luật học 4302 Công ty Luật ASEM

63 Nguyễn Trần Yến Nhi 430253 Luật học 4302

Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Thành 

Vinh 

64 Trần Thị Minh Hạnh 430258 Luật 4302 TAND thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định)

65 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 430259 Luật học 430259 Cơ quan Thanh tra Chính phủ

66 Vũ Thị Kiều Trinh 430306 Luật học 4303 Công ty Luật TNHH Huy Thành

67 Cao Phương Hòa 430310 Luật chung 4303

Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố 

Hà Nội

68 LÊ THỊ THÚY 430311 LUẬT CHUNG 4303 UBND xã Hoằng Trinh

69 Vũ Hồng Nam 430314 Ngành luật 4303 Văn phòng luật sư Bùi Đình Ứng

70 Nguyễn Hoàng Hưng 430315 Luật học 4303 chưa liên hệ được cơ sở thực tập

71 Tạ Vũ Anh Tuấn 430317 Luật 430317 IPMAX

72 NÔNG THỊ THÀO 430318 Ngành Luật 4303

Ủy ban nhân dân xã Tân Tú, huyện Bạch Thông, 

tỉnh Bắc Kạn

73 Nguyễn Thị Kim Tuyến 430323 Luật 03 Tòa án nhân dân huyện Yên Lạc



74 Ngô Hương Ly 430324 Luật học 4303 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phúc Thọ

75 Đinh Thị Hải 430327 Luật Học 4303 CÔNG TY TNHH LUẬT LSX

76 Nguyễn Trang Nhung 430331 Luật Chung 4303 Tòa án nhân dân huyện Phú Lương

77 Vũ Ngọc Ninh 430333 Luật 03 Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

78 Mai Thị Hoa Anh 430338 Ngành Luật Lớp 4303 Toà án nhân dân quận Thanh Xuân

79 Ngô Ngọc Trà 430339 Ngành luật 4303 Công ty Luật Thinksmart

80 Bùi Thị Ngọc Ánh 430342 Luật học 4303

Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Yên Châu - Tỉnh 

Sơn La

81 Triệu Thị Hồng Thi 430343 Ngành Luật 4303 Công ty Luật TNHH Goldsun

82 Đinh Hương Ly 430345 luật 430345 Công ty Cp tư vấn Luật C.Law Việt Nam 

83 Trần Trung Châu 430357 Luật 03 Toà án nhân dân thành phố Hạ Long

84 Trịnh Thu Trang 430358 Luật học 4303 Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội

85 Đào Anh Tùng 430401 Luật 430401 Chi nhánh Hà Nội - Công ty Luật TNHH Thành Thái

86 Nông Hương Giang 430402 Luật học 4304

Viện kiểm sát nhân dân các huyện Quang Bình 

tỉnh Hà Giang



87 Nguyễn Quang Hiếu 430404 Luật học 4304 Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng

88 Nguyễn Thị Như Thùy 430406 Luật 4304 Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa

89 Vũ Minh Thành 430407 Luật chung 4304 Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà 

90 Vũ Ngọc Long 430413 Luật 4304 Phòng tư pháp huyện Thanh Ba

91 PHÙNG PHÍ PA 430414 Luật học 04 Toà án nhân huyện Mường Tè 

92 Nông Thị Duyên 430416 Luật 4304 UBND xã Bằng Mạc

93 Bùi Thị Tuyến 430417 Luật học 4304 Tòa án nhân dân huyện Lục Nam

94 Phạm Quang Trường 430418 Luật học 04 Toà án nhân dân Huyện Ngọc Lặc

95 Ma Cẩm Ly 430419 Luật 4304 Tòa án nhân dân huyện Na Hang

96 Hoàng Thị Thu Hiếu 430420 Luật 4304 Công ty luật TNHH Công Minh

97 Lê Thị Thu Huyền 430429 Luật chung 4304 Ủy ban nhân dân xã Ninh Thắng

98 Nguyễn Thảo Quyên 430431 Luật học 4304 Toà án Nhân dân huyện Thanh Sơn

99 Bùi Thị Thanh 430438 Luật 4304 UBND xã Thanh Hối



100 Nguyễn Thị Đoan Trang 430442 Luật học 4304 Ủy ban nhân dân xã Gia Đông

101 Nguyễn Thùy Giang 430443 Luật học 4304 Công ty Luật TNHH Vì Chân Lý Themis

102 Nguyễn Văn Lộc 430445 Ngành Luật 04 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỊ XÃ MƯỜNG LAY

103 LÊ THỊ KIM ANH 430449 Ngành Luật 4304 Ủy ban nhân dân xã Tiên Phương 

104 Bùi Văn Duy 430458 Luật học 4304 Tòa án nhân dân thành phố Hà Tĩnh

105 Hà Thị Bích Ngọc 430502 Luật học 4305 Tòa án nhân dân huyện Ninh Giang

106 Bùi Thị Huế 430503 Luật 4305 Ủy ban nhân dân xã Việt Thuận

107 Trần Thị Thanh 430505 ngành luật 4305 Công ty TNHH ELPIS LAW

108 Trần Hồng Quân 430506 Luật học 4305

Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường, tỉnh Nam 

Định

109 Nguyễn Minh Tuấn 430507  Luật học 4305

Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng 

Ninh

110 An Thanh Tú 430508 Ngành Luật học 4305 Tòa án Nhân dân Thành phố Hạ Long

111 Mùa Thị Ka 430511 Luật học 4305 Tòa án nhân dân quận Đống Đa

112 Nguyễn Thị Yến 430512 Luật 4305 Công ty Luật TNHH IPIC



113 Nguyễn Thu Hoài 430514 Luật 4305 Công ty Luật TNHH SJK

114 Nguyễn Đức Duy 430515 Luật Dân Sự 4305 Văn phòng công chứng Đào Duy Hoằng 

115 Hoàng Thị Hạnh 430516 Luật học 4305

Ủy ban nhân dân xã Thanh Sơn, huyện Hữu Lũng, 

tỉnh Lạng Sơn 

116 Nguyễn Thị Thảo 430517 Luật học 4305 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa

117 NHÂM THỊ DIỆU LINH 430518 Luật chung 4305

UBND xã Động Đạt, huyện Phú Lương, Tỉnh Thái 

Nguyên

118 Lê Thị Thùy Linh 430519 Ngành Luật 4305 Toà án nhân dân huyện Nam Trực

119 Trần Thị Thu Hoài 430520 Luật 4305 Công ty luật TNHH SJKLaw

120 Nguyễn Thị Huệ 430521 ngành luật 4305 Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Tường

121 Trần Thị Huế 430522 Luật Học 4305 Ủy ban nhân dân xã Minh Khai

122 NGUYỄN QUỲNH ANH 430523 LUẬT 4305

TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT – TRƯỜNG 

ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI.

123 Nguyễn Thị Thu Uyên 430525 Luật 4305  Ủy ban nhân dân Thành phố Điện Biên Phủ 

124 Trần Hồng Hạnh 430527 Ngành Luật 4305

125 Lê Trịnh Nguyên 430528 Luật học 4305 UBND thành phố Sầm Sơn



126 VŨ THỊ MINH NGUYỆT 430529 Luật học 4305 Văn phòng Công chứng Uông Bí

127 Hoàng Thị Thơ 430530 Luật học 4305 Toà án huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

128 Hứa Thị Khánh Ly 430531 Luật học 4305 Tòa án nhân dân huyện Bảo Lạc 

129 Trần Chính Thanh 430532 Ngành Luật 4305 Phòng tư pháp huyện Mỹ Lộc

130 Dương Hoàng Trang 430533 Ngành Luật 4305 Tòa án nhân dân thành phố Điện Biên Phủ

131 Lành Như Quý 430534 Luật chung 4305 Thanh tra huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

132 Đỗ Thu Trang 430540 Luật 4305 Ủy ban nhân dân phường Quang Trung

133 Trần Thị Lan Anh 430541 Luật học 4305 Ủy ban nhân dân Xã Đình Xuyên

134 Lê Hoàng Phương Mai 430543 Ngành Luật 4305 Công ty luật trách nhiệm hữu hạn Vincent Law

135 Lê Ngọc Hồng 430545 Luật 4305 Toà án nhân dân huyện Hoằng Hoá 

136 Hà Phương Anh 430550 Ngành luật chung Lớp 4305 Toà án nhân dân huyện Sơn Dương

137 Đào Quang Anh 430551 Luật chung 4305 Toà án nhân dân Quận Thanh Xuân

138 Nguyễn Thị Phương Hà 430555 Luật học 4305

Trụ sở Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã 

Hùng An



139 Đàm Ngọc Sơn 430558 Luật chung 4305 Tòa án Nhân dân thành phố Ninh Bình

140 Chu Thị Hiệp 430559 Luật 4305 Phòng Tư pháp huyện Bình Gia


